
	Phụ lục

BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2023 
TỈNH ĐỒNG NAI

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND 

ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)


	STT
	Tên công trình
	 Xã, phường, thị trấn 
	 Huyện, thành phố 
	 Diện tích thu hồi (ha) 

	
	
	
	
	

	a) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương

	1
	Trường Tiểu học Trảng Dài 4 
	Trảng Dài
	Biên Hòa
	1,36

	2
	Trụ sở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Biên Hòa và Trụ sở Ban tiếp công dân
	Thống Nhất
	Biên Hòa
	0,60

	3
	Trường Tiểu học Thái Hiệp Thành (đất hiện hữu thửa 95 tờ 32 mở rộng sang thửa 93, tờ bản đồ số 32)
	Bàu Cạn
	Long Thành
	0,85

	4
	Trường Tiểu học Xuân Thạnh, hạng mục: Mở rộng và xây dựng các phòng học, phòng chức năng
	Dầu Giây
	Thống Nhất
	1,10

	5
	Trường Mầm non Hoa Cúc
	Hưng Lộc
	Thống Nhất
	0,35

	b) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải

	6
	Đường kết nối đường Huỳnh Văn Nghệ và đường ven sông Đồng Nai (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nối dài)
	Bửu Long
	Biên Hòa
	0,21

	7
	Xây dựng đường D10 tại phường Quang Vinh
	Quang Vinh
	Biên Hòa
	0,50

	8
	Đường liên khu phố 3, 4 phường Long Bình, thành phố Biên Hòa
	Long Bình
	Biên Hòa
	0,82

	9
	Đường nối từ đường ven sông Cái đến đường Võ Thị Sáu
	Thống Nhất
	Biên Hòa
	1,10

	10
	Đường Suối Rắc (đoạn Km0+700 đến Km2+050)
	Phú Cường, Túc Trưng
	 Định Quán 
	1,60

	11
	Mở rộng đường Lý Thái Tổ thị trấn Định Quán huyện Định Quán
	TT. Định Quán
	 Định Quán 
	4,00

	12
	Đường Ngô Sỹ Liên đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Nguyễn Huệ
	TT. Định Quán
	 Định Quán 
	1,10

	13
	Nâng cấp đường ĐT.763 đoạn từ Km0+000 đến Km29+500
	Bảo Quang
	Long Khánh
	0,04

	14
	Trạm 220KV Long Khánh và hướng tuyến các đường dây đấu nối
	Hàng Gòn
	Long Khánh
	0,06

	15
	Đường Vành đai phía Đông của huyện (giáp thành phố Long Khánh)
	Bàu Hàm 2
	Thống Nhất
	4,64

	16
	Đường D6 (đoạn từ trước trụ sở khối vận nối dài cát đường bên hông chợ đầu mối Dầu Giây (giai đoạn 2) đến kết nối với đường ven lô 203-205 ấp Nguyễn Thái Học xã Bàu Hàm 2)
	Bàu Hàm 2
	Thống Nhất
	1,96

	17
	Đường Nguyễn Thái Học
	Bàu Hàm 2
	Thống Nhất
	2,30

	18
	Đường bên hông chợ đầu mối giai đoạn 2
	Bàu Hàm 2
	Thống Nhất
	0,44

	19
	Dự án đường D17 (đoạn từ trụ sở tạm xã Bàu Hàm 2 ra Quốc lộ 1A)
	Bàu Hàm 2, thị trấn Dầu Giây
	Thống Nhất
	0,07

	20
	Đường song hành Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Dầu Giây (đoạn từ Km1.830+820 đến Km1.832+400), huyện Thống Nhất
	Dầu Giây
	Thống Nhất
	7,00

	21
	Đường trục chính D8 (từ đường N1 đến QL1A)
	Dầu Giây
	Thống Nhất
	2,90

	22
	Đường trục chính D4+D5 (tiếp giáp dự án Khu dân cư A1-C1 đến đường N13)
	Dầu Giây
	Thống Nhất
	3,60

	23
	Đường trục chính N1 - đô thị Dầu Giây (đoạn từ Đường D6 đến đường Trảng Bom - Xuân Lộc)
	Dầu Giây
	Thống Nhất
	4,67

	24
	Đường D7 giai đoạn 1 (từ đường N1 đến đường N7)
	Dầu Giây
	Thống Nhất
	1,73

	25
	Đường song hành Quốc lộ 20 đoạn qua thị trấn Dầu Giây (đoạn từ Km0+195 đến Km1+795), huyện Thống Nhất
	Dầu Giây, Bàu Hàu 2
	Thống Nhất
	9,00

	26
	Nâng cấp, mở rộng đường Suối Cạn
	Gia Tân 1
	Thống Nhất
	7,70

	27
	Trạm bơm tăng áp Hưng Lộc (02 vị trí)
	Hưng Lộc
	Thống Nhất
	1,06

	28
	Đường vào Trường THCS Lý Tự Trọng
	Lộ 25
	Thống Nhất
	0,34

	29
	Đường Đông Kim - Xuân Thiện (từ đường ĐT770B đến cầu Suối Đá)
	Xuân Thiện
	Thống Nhất
	2,40

	30
	Đường Lạc Sơn - Xuân Thiện
	Xuân Thiện
	Thống Nhất
	8,40

	31
	Đường Bình Lộc - Tín Nghĩa
	Xuân Thiện
	Thống Nhất
	1,73

	32
	Đường 30 ấp Tân Bình (Nam QL 1A trong đường sắt)
	Bình Minh
	Trảng Bom
	1,50

	33
	Trường Tiểu học Tân Bình tại Khu tái định cư Bình Minh
	Bình Minh
	Trảng Bom
	0,80

	34
	Đường Nội Đồng Suối đá Cầu Công An
	Hưng Thịnh
	Trảng Bom
	0,20

	35
	Đường Vườn Ngô
	TT. Trảng Bom
	Trảng Bom
	1,50

	36
	Đường nội bộ khu tái định cư 1,45 ha
	TT. Trảng Bom
	Trảng Bom
	0,46

	37
	Đường 3-2 (đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Văn Linh)
	TT. Trảng Bom
	Trảng Bom
	0,37

	38
	Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến đường Nguyễn Huệ)
	TT.Trảng Bom
	Trảng Bom
	2,00

	39
	Đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ đường Trương Văn Bang đến đường 30/4)
	TT.Trảng Bom
	Trảng Bom
	0,47

	40
	Đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Nguyễn Hoàng)
	TT.Trảng Bom
	Trảng Bom
	0,60

	41
	Hệ thống thoát nước ấp Tân Đạt, ấp Tân Phát, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom
	Xả Đồi 61, thị trấn Trảng Bom, xã Sông Trầu
	Trảng Bom
	1,50

	42
	Đường tổ 8, N2 ấp Bầu Phụng
	Phú Lý
	Vĩnh Cửu
	1,37

	43
	Đường N7, liên ấp 1-3
	Phú Lý
	Vĩnh Cửu
	1,59

	44
	Đường Xuân Hưng - Xuân Tâm
	Xuân Hưng, Xuân Tâm
	Xuân Lộc
	0,89

	c) Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

	45
	Xây dựng hạ tầng Khu tái định cư phường Tân Biên (dự án 2)
	 Tân Biên 
	Biên Hòa
	0,88

	46
	Hạ tầng Khu tái định cư phường Long Bình Tân
	Long Bình Tân
	Biên Hòa
	0,61

	47
	Khu tái định cư Long Phước (bổ sung 02 ha)
	Long Phước
	Long Thành
	2,00

	48
	Dự án Khu tái định cư Hiệp Phước 
	Hiệp Phước
	Nhơn Trạch
	0,97

	49
	Công viên cây xanh - thể dục thể thao
	Phú Điền
	Tân Phú
	0,94

	50
	Công trình tôn giáo 
	Gia Tân 1
	Thống Nhất
	7,50

	 
	Cộng (a+b+c)
	 
	 
	99,78
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